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TÒA ÁN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH HÒA BÌNH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 40/2020/HS – PT 

Ngày: 01/12/2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Đoàn. 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Túc và bà Bạch Thị Hồng Hoa.                          

Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Nhung – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hòa 

Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Mai Thị Thuỷ – Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 61/2020/TLPT - HS 

ngày 23/10/2020 đối với bị cáo Nguyễn Đức H do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 104/2020/HS-ST ngày 28/9/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Đức H, sinh năm 1976 tại Hoà Bình; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 16, phường Ng, Tp Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính:Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Đức 

(đã chết) và con bà Nguyễn Thị Xuyến sinh năm 1938. Bị cáo chưa có vợ con. 

Có 05 tiền án: 

Năm 1998 bị TAND thị xã Hoà Bình xử phạt 24 tháng tù về tội “ Tàng trữ 

trái phép chất ma tuý” (bản án số 29/1998/HSST ngày 11/6/1998). 

- Năm 2000 bị TAND thị xã Hoà Bình xử phạt 18 tháng tù về tội “ Trộm 

cắp tài sản” (bản án số 11/2000/HSST ngày 05/4/2000). 

- Năm 2002 bị TAND tỉnh Hoà Bình xử phạt 7 năm tù về tội “ Tàng trữ trái 

phép chất ma tuý” (bản án số 15/2002/HSST ngày 14/3/2002). 
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- Năm 2009 bị TAND tỉnh Hoà Bình xử phạt 07 năm 6 tháng tù về tội “ 

Tàng trữ trái phép chất ma tuý” (bản án số 14/2009/HSST ngày 20/7/2009). 

- Năm 2018 bị TAND thành phố Hoà Bình xử phạt 08 năm tù về tội “ Mua 

bán trái phép chất ma tuý” (bản án số 27/2018/HSST ngày 06/6/2018). 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/6/2020 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình, được trích xuất có mặt tại phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản Cáo trạng số 97/CT-VKS ngày 11/9/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hoà Bình và Bản án hình sự sơ thẩm số 104/2020/HS- ST ngày 

28/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 26/6/2020, H đi bộ từ nhà sang khu vực công viên 

thuộc địa phận xã Sủ Ngòi, thành phố Hoà Bình để tìm mua ma tuý sử dụng cho 

bản thân. Tại đây, H đã mua của một người đàn ông không quen biết được một 

gói giấy bên trong có chứa ma tuý với số tiền 400.000 đồng. Có ma tuý, H cầm 

trong lòng bàn tay phải rồi đi tìm nơi sử dụng. Khi đi tới khu vực tổ 11, phường 

Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình thì Nguyễn Đức H bị cơ quan Công an phát 

hiện, bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ 01 gói ma tuý. 

Tại bản kết luận giám định số 197/KLGĐ-CAT-PC09 ngày 03/7/2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hoà Bình kết luận: “Chất bột dạng cục màu 

trắng trong gói giấy trong phong bì niêm phong…gửi giám định có khối lượng 

0,31 gam, là ma tuý, loại heroine. Chất bột dạng cục màu hồng trong gói giấy 

trong phong bì niêm phong …gửi giám định có khối lượng 0,04 gam, là ma tuý, 

loại methamphetamine” 

Tại Bản án sơ thẩm số 104/2020/HS- ST ngày 28/9/2020 Tòa án nhân dân 

thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình quyết định: Căn cứ điểm o khoản 2 Điều 

249, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 56 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Nguyễn Đức H phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma tuý” 

        Xử phạt Nguyễn Đức H 5 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 08 năm 

tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2018/HSST ngày 06/6/2018 của Toà án 

nhân dân thành phố Hoà Bình. Buộc bị cáo Nguyễn Đức H phải chấp hành hình 

phạt chung của hai bản án là 13 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

26/6/2020, được trừ đi 12 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam của bản án trước (từ 

ngày 17/12/2017 đến ngày 29/12/2017). 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí hình sự và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07/10/2020 bị cáo Nguyễn Đức H kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo.  

* Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: 

Đề nghị HĐXX: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Nguyễn Đức H do không có căn cứ, giữ nguyên  bản án hình sự sơ thẩm số 

104/2020/HSST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hoà Bình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H nộp tại Toà án 

ngày 07/10/2020 trong thời gian luật định và hợp lệ. 

 [2]. Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm 

tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, 

phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ khẳng định:  

Khoảng 16 giờ ngày 26/6/2020 Nguyễn Đức H có hành vi Tàng trữ trái 

phép 0,31 gam ma tuý loại heroine và 0,04 gam ma tuý  loại methamphetamine. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức H đã phạm vào tội Tàng trữ trái phép chất 

ma tuý theo quy định tại điểm o khoản 2 điều 249 BLHS. Cấp sơ thẩm xử phạt 

bị cáo H về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý là hoàn toàn đúng người đúng tội. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đức H: 

Hội đồng xét xử xét thấy: Khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã 

căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo, căn cứ vào khối lượng ma tuý bị cáo 

tàng trữ trái phép, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử 

phạt bị cáo Nguyễn Đức H 5 năm 6 tháng tù là phù hợp, không nặng, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. Đây là mức án quy định trong khung hình phạt 

tại điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không có 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, không có căn cứ chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H về việc xin giảm nhẹ hình phạt. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xét. 

Từ những căn cứ nhận định trên, Hội đồng xét xử cần bác toàn bộ đơn 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Đức H phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

1. Bác toàn bộ đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H về việc xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

2. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 104/2020/HS- ST ngày 

28/9/2020 Tòa án nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình. Cụ thể:  

Căn cứ điểm o khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

56 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Nguyễn Đức H phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma tuý” 

        Xử phạt Nguyễn Đức H 5 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 08 năm 

tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2018/HSST ngày 06/6/2018 của Toà án 

nhân dân thành phố Hoà Bình. Buộc bị cáo Nguyễn Đức H phải chấp hành hình 

phạt chung của hai bản án là 13 năm 6 tháng tù (mười ba năm sáu tháng tù). 

Thời hạn tù tính từ ngày 26/6/2020, được trừ đi 12 (mười hai) ngày đã bị tạm 

giữ, tạm giam của bản án trước (từ ngày 17/12/2017 đến ngày 29/12/2017). 

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 104/2020/HS- ST 

ngày 28/9/2020 Tòa án nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình không có 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

4. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Đức H phải chịu 200.000 đồng án 

phí Hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND cấp cao tại Hà Nội                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội 

- VKSND tỉnh Hòa Bình 

- VKSND TP Hoà Bình 

- TAND Tp Hoà Bình 

- Chi cục THADS TP Hoà Bình                                              

- Bị cáo                                                                         

- Lưu hồ sơ                                                                             Lý Thị Đoàn 
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